
Số lượng chi tiết 12 tháng của từng cơ sở y tế ==>

STT
STT trong Hồ 

sơ mời thầu
Mã thuốc

Mã Phần 

(lô)
Hoạt chất Tên thuốc Hàm lượng Công ty dự thầu Mã nhà thầu

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện đa 

khoa Sài 

Gòn - 

Nam Định

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Y tế 

Việt Nam - 

Bệnh viện 

đa khoa 

Ngọc Bích

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

dược An 

Nhiên - 

PKĐK An 

Nhiên

Công ty cổ 

phần Bệnh 

viện Sông 

Hồng - 

PKĐK cao 

cấp Sông 

Hồng

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ y 

tế và 

thương 

mại Đại 

Đồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đại 

Đồng

Công ty cổ 

phần Y - 

Dược 

Đình Cự - 

PKĐK 

Đình Cự

Phòng 

khám đa 

khoa Đức 

Sinh 

(Thuộc 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

Đức Sinh)

Công ty 

CP Dịch 

vụ y tế 

Hoành 

Sơn - 

PKĐK 

Hoành Sơn

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Hồng 

Phúc

Công ty 

TNHH 

Khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK 

Nam Âu

 Công ty 

TNHH 

thương 

mại dịch 

vụ Y dược 

Việt Đức - 

Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An - Hà 

Nội

Trạm y tế 

công ty 

TNHH 

Youngone 

Nam Định

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần y tế 

Đông Đô - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đông 

Đô - Hà 

Nội

Công ty 

TNHH 

Phòng 

Khám Huy 

Liệu 

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Hưng Phát 

- 

PKĐK 

Hưng Phát

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ y tế 

Minh Tâm - 

 PKĐK 

Minh Tâm

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Y 

Tế Lương 

Phú tại 

Nam Định

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại và 

dịch vụ 

tổng hợp 

Kim Thành 

- PKĐK 

Kim Thành

Công ty 

TNHH 

khám 

chữa bệnh 

Mai Năm - 

PKĐK Hà 

Thành

Công ty 

TNHH Nhi 

Thịnh - 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thái 

Thịnh

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

KDH-

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Yên Bình

Công ty cổ 

phần dịch 

vụ Y tế 

Phòng 

khám đa 

khoa Việt 

Đức 2

Công ty 

TNHH Y 

Dược 

Nam Đô- 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Đô- Hà Nội

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ Y 

Dược An 

Nhiên - 

Phòng 

khám đa 

khoa An 

nhiên 3

Công ty cổ 

phần Y 

dược Tân 

Bình - 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nghĩa 

Hưng

Chi nhánh 

Xuân 

Trường 

công ty cổ 

phần Y-

Dược 

Đình Cự - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự- Xuân 

Trường

Công ty 

TNHH 

Phòng 

khám Đa 

khoa Việt 

Đức ND

Công ty 

Cổ phần 

phòng 

khám Đa 

khoa CLC 

Tâm Phúc

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại và 

dịch vụ Y 

tế Hồng 

Thuận - 

Phòng 

khám đa 

khoa Hồng 

Thuận

Phòng 

khám đa 

khoa KDH 

Trung 

Đông - 

Công ty 

TNHH Y 

dược KDH

Công ty 

TNHH 

Bệnh viện 

mắt Hà 

Nội - Nam 

Định 

(Bệnh viện 

Mắt Hà 

Nội – Nam 

Định)

Phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai thuộc 

Công ty cổ 

phần 

phòng 

khám đa 

khoa Tu 

Viện Đa 

Minh Phú 

Nhai

Phòng 

khám đa 

khoa Hữu 

Nghị Hà 

Nội- Xuân 

Trường 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Hữu 

Nghị Hà 

Nội Xuân 

Trường

 Công ty 

TNHH 

Hiếu Đức 

HT - 

Phòng 

Khám Đa 

Khoa Hiếu 

Đức

Công ty cổ 

phần Đình 

Cự Nam 

Trực - 

Phòng 

khám đa 

khoa Đình 

Cự Nam 

Trực

Phòng 

khám đa 

khoa chất 

lượng cao 

Xanh 

Medic 

thuộc 

Công ty cổ 

phần dược 

Ý Yên

 Công ty 

TNHH Y-

Dược 

Nam Sông 

Hồng - 

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Sông Hồng

Phòng 

khám Đa 

khoa Vũ 

Gia 

Đường 

(Thuộc địa 

điểm kinh 

doanh số 

1- Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm PQA 

thuốc 

Đông y gia 

truyền)

Phòng 

khám đa 

khoa Bích 

Đào ( trực 

thuộc 

Công ty cổ 

phần Y 

dược Bích 

Đào)

Phòng 

khám đa 

khoa Nam 

Ý Yên 

thuộc 

Công ty cổ 

phần y 

dược Tân 

Thời Đại

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (15)

21 19 25
PP250060

0271

Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, 

Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch thược, Tang ký 

sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Ngưu tất, 

Bạch linh, Cam thảo, Đảng sâm

Phong thấp Khải Hà

5 gam hoàn cứng chứa: 0,4g, 

0,2g, 0,3g, 0,2g, 0,2g, 0,15g, 

0,2g, 0,3g, 0,5g, 0,3g, 0,3g, 

0,3g, 0,3g, 0,15g, 0,3g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 7200 32000 32000

24 22 33
PP250060

0274

Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyên 

khung, Tế tân, Phòng phong, Quế 

chi, Hy thiêm, Đỗ trọng, Đương 

quy, Tần giao, Ngưu tất

Phong tê thấp Hyđan

20mg, 12mg, 8mg, 6mg, 

12mg, 6mg, 120mg, 16mg, 

16mg, 12mg, 12mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 64000 20000 4000 26400 16000 64000 20000 25000 20000

26 24 36
PP250060

0276
Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì Hyđan 500 22mg, 500mg, 170mg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NAM HÀ
44 64000 40000 32000 64000 12000 20000

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày        /06/2026 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)
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